
        

 

 

 

 

 

 
 
 

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

26/03/2019 

 

 

Tỷ trọng Tỷ trọng

Mua/Thị 

trường

Mua/Thị 

trường

1 Tổng HOSE 15,102,415 18,790,170 -3,687,755 8.67% 10.79% 174,213,597 594,024,312 719,234,244 -125,209,932 16.48% 19.95% 3,605,525,000

2 Tổng HNX 1,150,713 329,639 821,074 3.70% 1.06% 31,060,085 11,571,302 6,251,817 5,319,485 2.43% 1.31% 476,750,000

Tổng 16,253,128 19,119,809 -2,866,681 7.92% 9.31% 205,273,682 605,595,614 725,486,061 -119,890,447 14.83% 17.77% 4,082,275,000

Mua-Bán Mua-Bán
GT GD toàn Thị 

trường

STT

Mua Bán

Tỷ trọng 

Bán/Thị 

trường

Khối lượng 

GD toàn Thị 

trường

Mua Bán
Tỷ trọng Bán/Thị 

trường

Sàn 

Khối lượng (CP) Giá trị (1000 VND)

 

STT Mã KL (CP) GT (1000VND) STT Mã KL (CP) GT (1000VND)

1 VRE 10,795,410 350,832,464 1 VRE 10,795,410 350,832,464

2 HPG 4,080,130 128,331,867 2 VHM 1,580,820 142,277,391

3 NBB 2,922,230 54,286,620 3 HPG 4,080,130 128,331,867

4 VCB 1,621,870 106,431,613 4 VCB 1,621,870 106,431,613

5 VHM 1,580,820 142,277,391 5 MSN 1,118,330 92,496,892

6 E1VFVN30 1,261,490 18,695,592 6 VNM 559,190 76,356,829

7 CTG 1,161,480 25,994,795 7 VIC 588,210 67,362,313

8 MSN 1,118,330 92,496,892 8 NBB 2,922,230 54,286,620

9 STB 894,200 11,027,728 9 HDB 876,130 26,642,611

10 HDB 876,130 26,642,611 10 CTG 1,161,480 25,994,795

11 POW 698,490 10,392,788 11 VJC 163,250 19,314,753

12 HPX 667,390 16,017,415 12 E1VFVN30 1,261,490 18,695,592

13 VIC 588,210 67,362,313 13 GAS 185,510 18,142,425

14 VNM 559,190 76,356,829 14 BID 524,160 18,094,218

15 BID 524,160 18,094,218 15 HPX 667,390 16,017,415

16 TCB 355,790 9,696,224 16 BVH 118,240 11,269,802

17 TDM 309,320 8,733,379 17 STB 894,200 11,027,728

18 DXG 233,340 5,085,012 18 POW 698,490 10,392,788

19 GEX 201,940 4,565,367 19 PLX 177,690 10,267,158

20 GAS 185,510 18,142,425 20 TCB 355,790 9,696,224

Top KL HSX  (Mua + Bán) Top GT HSX ( Mua + Bán)

 

 



        

 

 

 

 

 

 
 
 

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 
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 HOSE

Mua Ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng Mua Ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng

Mua - Bán
toàn thị 

trường
mua NDTNN

bán 

NDTNN
Mua - Bán

toàn thị 

trường

mua 

NDTNN

bán 

NDTNN

E1VFVN30 1,261,490 0 1,261,490 18,695,592 1,553,400 81% 0% NBB 0 2,922,230 -2,922,230 -54,286,620 3,698,430 0% 79%

CTG 861,480 300,000 561,480 12,609,995 3,297,150 26% 9% VRE 4,705,890 6,089,520 -1,383,630 -45,155,981 7,643,230 62% 80%

TDM 309,320 0 309,320 8,733,379 537,210 58% 0% HPX 0 667,390 -667,390 -16,017,415 5,335,507 0% 13%

VCB 926,940 694,930 232,010 15,174,327 1,257,770 74% 55% HPG 1,720,620 2,359,510 -638,890 -20,103,909 4,636,460 37% 51%

VHM 898,210 682,610 215,600 19,384,954 1,215,490 74% 56% HDB 286,510 589,620 -303,110 -9,205,607 1,421,400 20% 41%

CCL 174,290 0 174,290 519,384 253,890 69% 0% STB 337,000 557,200 -220,200 -2,712,590 2,021,920 17% 28%

PVT 163,140 7,950 155,190 2,678,930 179,040 91% 4% POW 239,500 458,990 -219,490 -3,279,638 1,539,410 16% 30%

GEX 171,940 30,000 141,940 3,218,367 3,685,810 5% 1% DXG 27,800 205,540 -177,740 -3,870,903 813,270 3% 25%

BWE 150,000 16,600 133,400 3,514,771 528,880 28% 3% PLX 850 176,840 -175,990 -10,168,678 1,212,450 0% 15%

VND 125,690 600 125,090 2,075,516 627,350 20% 0% VIC 217,390 370,820 -153,430 -17,494,825 966,570 22% 38%

HAG 96,700 11,310 85,390 512,739 14,566,060 1% 0% VJC 12,870 150,380 -137,510 -16,264,395 459,670 3% 33%

KBC 78,700 0 78,700 1,129,802 1,634,410 5% 0% VNM 238,600 320,590 -81,990 -11,217,281 684,470 35% 47%

STK 76,000 0 76,000 1,626,125 671,275 11% 0% NVL 600 72,570 -71,970 -4,087,635 942,190 0% 8%

GAS 124,860 60,650 64,210 6,276,547 349,120 36% 17% JVC 20,000 80,000 -60,000 -181,925 485,070 4% 16%

TTF 54,000 0 54,000 192,270 2,311,560 2% 0% PC1 300 56,940 -56,640 -1,295,018 121,670 0% 47%

HSG 63,470 18,350 45,120 411,414 3,044,270 2% 1% IJC 5,000 57,700 -52,700 -606,500 364,930 1% 16%

BSI 42,745 0 42,745 397,529 42,815 100% 0% BID 236,890 287,270 -50,380 -1,718,679 1,042,090 23% 28%

HSL 40,710 0 40,710 419,363 853,140 5% 0% ITA 0 47,000 -47,000 -151,150 2,587,400 0% 2%

FLC 40,000 0 40,000 204,420 5,159,890 1% 0% VDS 0 43,630 -43,630 -345,901 161,830 0% 27%

DHC 48,520 11,010 37,510 1,356,069 146,520 33% 8% SSI 28,780 63,250 -34,470 -936,047 962,670 3% 7%

TOP MUA RÒNG TOP BÁN RÒNG

Mã CK 

Tổng khối lượng (CP)
Giá trị mua ròng 

(1000VND)

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mã CK 

Tổng khối lượng (CP) Giá trị bán 

ròng 

(1000VND)

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mua Bán Mua Bán
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 HNX

Mua Ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng Mua Ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng

Mua - Bán
toàn thị 

trường
mua NDTNN

bán 

NDTNN
Mua - Bán

toàn thị 

trường

mua 

NDTNN

bán 

NDTNN

SHB 826,540 0 826,540 6,205,090 4,178,634 20% 0% PVS 15,500 249,500 -234,000 -4,719,710 2,363,721 0.70% 10.60%

ART 106,700 0 106,700 266,750 1,013,918 11% 0% PVC 0 16,800 -16,800 -115,920 192,660 0.00% 8.70%

BVS 98,800 0 98,800 1,145,800 99,320 99% 0% LAS 0 12,400 -12,400 -117,850 17,455 0.00% 71.00%

MAS 55,770 0 55,770 2,409,264 56,304 99% 0% THB 0 11,300 -11,300 -96,260 12,300 0.00% 91.90%

DGC 15,700 0 15,700 655,900 190,279 8% 0% ONE 0 7,500 -7,500 -30,750 7,800 0.00% 96.20%

BII 5,000 0 5,000 4,000 66,741 7% 0% API 300 5,100 -4,800 -106,410 15,400 1.90% 33.10%

BTW 5,000 0 5,000 95,500 10,200 49% 0% INN 100 3,700 -3,600 -108,000 3,700 2.70% 100.00%

APS 3,900 0 3,900 12,090 3,901 100% 0% VCM 0 3,000 -3,000 -74,800 3,300 0.00% 90.90%

HDA 2,900 0 2,900 28,130 140,900 2% 0% KKC 0 2,900 -2,900 -26,100 4,200 0.00% 69.00%

IDV 2,800 0 2,800 82,880 3,586 78% 0% PJC 0 2,400 -2,400 -81,600 4,200 0.00% 57.10%

TOP MUA RÒNG TOP BÁN RÒNG

Mã CK 

Tổng khối lượng (CP)

Giá trị mua ròng 

(1000VND)

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mã CK 

Tổng khối lượng (CP)
Giá trị bán 

ròng 

(1000VND)

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mua Bán Mua Bán

 

Mua Bán Tổng Mua Bán Tổng  

1  VRE 4,544,850 4,544,850 9,089,700 147,584,715 147,584,715 295,169,429

2  VHM 597,510 597,510 1,195,020 53,788,605 53,788,605 107,577,211

3  MSN 353,720 353,720 707,440 29,253,351 29,253,351 58,506,703

4  HPG 738,730 935,500 1,674,230 23,247,833 29,440,185 52,688,018

5  NBB 0 1,400,000 1,400,000 0 25,865,000 25,865,000

6  VIC 100,000 100,000 200,000 11,410,900 11,410,900 22,821,800

7  VCB 130,220 130,220 260,440 8,529,410 8,529,410 17,058,820

8  HPX 0 665,000 665,000 0 15,960,000 15,960,000

9  CTG 300,000 300,000 600,000 6,692,400 6,692,400 13,384,800

10  TCB 168,000 168,000 336,000 4,594,800 4,594,800 9,189,600

11  STB 337,000 337,000 674,000 4,157,569 4,157,569 8,315,138

12  E1VFVN30 400,000 0 400,000 5,923,200 0 5,923,200

13  MBB 20,000 20,000 40,000 474,000 474,000 948,000

14  CCL 174,290 0 174,290 519,384 0 519,384

15  BSI 42,745 0 42,745 397,529 0 397,529

STT Mã
KLNN thỏa thuận (CP) Giá trị NN thỏa thuận (1000 VND)

 


